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Hà Nội ngày 15 tháng  10 năm 2021


DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TIẾNG TRUNG QUỐC

 BẬC CAO ĐẲNG
a) Tổng số giáo viên của ngành, nghề: 19 giáo viên
b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi 25hs/giáo viên; CN đại học x 1,0; thạc sỹ x 1,1; tiến sỹ x 1,2 ; giáo sư x 1,3 ;
c) Nhà giáo cơ hữu 19
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1
	Bùi Thị Hồng Thắm
	ĐH tiếng Trung 
	Bậc 2
	Ngôn ngữ tiếng Trung
	Tiếng Trung tổng hợp 1,2,3, ngữ pháp, viết

	2
	Phạm Thị Xuân
	ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Thuật ngữ thương mại, tiếng Trung tổng hợp 4,5,6

	3
	Nguyễn Thị Hương
	CN tiếng Anh,
Ths: QLGD
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Anh
	Ngoại ngữ 2, tiếng Việt thực hành

	4
	Đào Thị Làn
	ĐH tiếng Trung
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Thuật ngữ du lịch, đất nước học TQ, dịch , nói , viết

	5
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Ths Triết học
	Bậc 2
	Triết học
	Chính trị

	6
	Vũ Đức Hiểu
	ĐH Thể dục TT
	Bậc 2
	Thể chất
	Thể chất

	7
	Tô Thị Thu Hương
	CN Đông phương học
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Thuật ngữ thương mại, tiếng Trung tổng hợp 4,5,6, luyện thi, văn tuyển, dịch

	8
	Đỗ Văn Khuê
	CN Luật
	Bậc 1
	Pháp luật
	GD Pháp luật

	9
	Vũ Thị Thanh Xuân
	ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	Đọc, viết, nghe, biên phiên dịch, tiếng Trung tổng hợp 4,5,6, luyện thi, văn tuyển

	10
	Đào Xuân Mạc
	Sỹ quan lục quân
	Bậc 1
	Quốc phòng, an ninh
	An ninh quốc phòng

	11
	Nguyễn Hồng Hải
	Ths QLGD
	Bậc 2
	Khoa học giáo dục
	GD chính trị

	12
	Mai Văn Linh
	Ths Khoa học máy tính
	Bậc 1
	CNTT
	Internet

	13
	Hà Đức Toàn
	Ths Khoa học máy tính
	Bậc 2
	CNTT
	Tin học

	14
	Bùi Minh Tâm
	CN tiếng Anh
	Bậc 2
	Tiếng Anh
	Ngoại ngữ 2

	15
	Phạm Thị Thu Hương
	Ths tiếng Anh
	Bậc 2
	Tiếng Anh
	Ngoại ngữ 2, thực hành tiếng Việt

	16
	Vũ Đức Cần
	ĐH KHXH & NV
	Bậc 2
	Triết học
	Kinh tê chính trị, tư tưởng HCM

	17
	Mai Thị Hoa Hương
	CN khoa học
	Bậc 2
	Triết học
	GD chính trị

	18
	Nguyễn Mạnh thắng
	Ths Khoa học máy tính
	Bậc 2
	Máy tính
	Tin học

	19
	Nguyễn Thị Mỹ Trang
	Ths tiếng Anh
	Bậc 2
	Ngôn ngữ Anh
	Cơ sở văn hóa việt nam, Ngoại ngữ 2
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